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STT Số PTN Tên hồ sơ Công dân tổ chức Địa chỉ Ngày nhận Ngày hẹn trả Số ngày trễ Bộ phận trễ 

1  24.00272 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật TRẦN THỊ 

BÌNH NHI TỔ 1 

TRẦN THỊ BÌNH 

NHI 
1/4/17 LÝ NAM 

ĐẾ TỔ 1 
28/05/2024 25/06/2024   

2  24.00271 Xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật LÊ CHÂU TỔ 5 

LÊ CHÂU 10/18 MAI KHẮC 

ĐÔN TỔ 5 
28/05/2024 25/06/2024   

3  24.00255 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật TRƯƠNG THỊ 

NGA TỔ 13 

TRƯƠNG THỊ 

NGA 
25 NGUYỄN 

PHÚC THÁI TỔ 3 
20/05/2024 17/06/2024   

4  24.00252 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật TRIỆU PHẠM 

ANH VŨ TỔ 5 

TRIỆU PHẠM 

ANH VŨ 
12 BỬU ĐÌNH 20/05/2024 17/06/2024   

5  24.00251 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật NGUYỄN 

QUANG HUY TỔ 13 

NGUYỄN 

QUANG HUY 
14 VẠN XUÂN TỔ 

13 
20/05/2024 17/06/2024   

6  24.00233 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật NGUYỄN VĂN 

KHÁNH TỔ 8 

NGUYỄN VĂN 

KHÁNH 
27 KIỆT 69 PHẠM 

THỊ LIÊN TỔ 8 
08/05/2024 05/06/2024  Văn hóa - 

Xã hội 



 

7  24.00220 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật PHAN VĂN 

MINH TỔ 4 

PHAN VĂN 

MINH 
13/2 NGUYỄN 

PHÚC LAN TỔ 4 
25/04/2024 28/05/2024   

8  24.00218 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật NGUYỄN THỊ 

HUỆ TỔ 4 

NGUYỄN THỊ 

HUỆ 
131 VẠN XUÂN 

TỔ 4 
25/04/2024 28/05/2024   

9  24.00217 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật HOÀNG LONG 

TỔ 9 

HOÀNG LONG 1 KIỆT 79 PHẠM 

THỊ LIÊN TỔ 9 
25/04/2024 28/05/2024   

10  24.00215 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật NGUYỄN 

CÔNG THANH TỔ 8 

NGUYỄN CÔNG 

THANH 
96 PHẠM THỊ 

LIÊN TỔ 8 
25/04/2024 28/05/2024   

11  24.00146 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật NGUYỄN VĂN 

BÌNH TỔ 10 

Nguyễn Văn Bình 17/2 K79 PHẠM 

THỊ LIÊN TỔ 9 
21/03/2024 19/04/2024   

12  24.00145 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật LÊ THỊ SINH 

TỔ 10 

LÊ THỊ SINH 74 NGUYỄN 

HOÀNG TỔ 10 
21/03/2024 19/04/2024   

13  24.00310 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng Hộ 

gia đình/Cá nhân nhận chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 

4 tuổi không có nguồn nuôi 

dưỡng ĐẶNG HOÀI HẢI 

NGÂN TỔ 12 

VŨ THỊ THỌ 22 KIỆT 3 VẠN 

XUÂN TỔ 13 
13/06/2024 11/07/2024   

14  24.00298 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng Trẻ em mồ côi, 

VŨ THỊ THỌ 22 KIỆ 3 VẠN 

XUÂN TỔ 13 
07/06/2024 05/07/2024   



 

bị bỏ rơi dưới 4 tuổi không 

có nguồn nuôi dưỡng 

ĐẶNG HOÀI HẢI NGÂN 

TỔ 13 

15  24.00297 Điều chỉnh chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng PHAN 

CÔNG THẤT-PHAN 

CÔNG TUẤN TỔ 11 

PHAN CÔNG 

THẤT 
11/116 Kim Long 

Tổ 11 
07/06/2024 05/07/2024   

16  24.00282 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN NGUYỄN 

VĂN KHÁNH TỔ 9 

NGUYỄN VĂN 

KHÁNH 
27 KIỆT 69 PHẠM 

THỊ LIÊN TỔ 9 
29/05/2024 26/06/2024   

17  24.00281 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng 

NGUYỄN THỊ RƠI-LÊ 

CHÂU TỔ 5 

NGUYỄN THỊ 

RƠI 
10/18 MAI KHẮC 

ĐÔN TỔ 5 
29/05/2024 26/06/2024   

18  24.00280 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTĐBN LÊ 

CHÂU TỔ 5 

LÊ CHÂU 10/18 MAI KHẮC 

ĐÔN TỔ 5 
29/05/2024 26/06/2024   

19  24.00277 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN TRƯƠNG 

THỊ NGA TỔ 2 

TRƯƠNG THỊ 

NGA 
25 NGUYỄN 

PHÚC THÁI TỔ 3 
29/05/2024 26/06/2024   

20  24.00276 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN NGUYỄN 

QUANG HUY TỔ 13 

NGUYỄN 

QUANG HUY 
14 VẠN XUÂN TỔ 

13 
29/05/2024 26/06/2024   

21  24.00263 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng trẻ 

em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 

tuổi không có nguồn nuôi 

dưỡng VŨ AN TỊNH 

XUÂN TỔ 13 

VŨ THỊ THỌ 22 Kiệt 22 Vạn 

Xuân tổ 13 
24/05/2024 21/06/2024   

22  24.00254 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng NGUYỄN THỊ 

HỢP TỔ 13 

NGUYỄN THỊ 

HỢP 
22/3 VẠN XUÂN 

TỔ 13 
20/05/2024 17/06/2024   



 

23  24.00243 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN HỒ 

THÀNH TỔ 10 

HỒ THÀNH 7/83 PHẠM THỊ 

LIÊN TỔ 10 
14/05/2024 11/06/2024   

24  24.00241 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN LÊ VĂN 

TIẾN TỔ 5 

LÊ VĂN TIẾN 46 MAI KHẮC 

ĐÔN TỔ 5 
13/05/2024 10/06/2024   

25  24.00226 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN NGUYỄN 

THỊ HUỆ TỔ 4 

NGUYỄN THỊ 

HUỆ 
131 VẠN XUÂN 

TỔ 4 
06/05/2024 03/06/2024   

26  24.00225 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN NGUYỄN 

CÔNG THANH TỔ 8 

NGUYỄN CÔNG 

THANH 
96 PHẠM THỊ 

LIÊN TỔ 8 
04/05/2024 03/06/2024   

27  24.00224 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN HOÀNG 

LONG TỔ 9 

Hoàng Long 1 KIỆT 79 PHẠM 

THỊ LIÊN TỔ 9 
04/05/2024 03/06/2024   

28  24.00193 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng NCT PHẠM 

CÔNG TỊNH TỔ 12 

Phạm Công Tịnh 3/2/22 Phú Mộng tổ 

12 
11/04/2024 14/05/2024   

29  24.00168 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN NGUYỄN 

VĂN BÌNH TỔ 9 

Nguyễn Văn Bình 17/2 KIỆT 79 

PHẠM THỊ LIÊN 

TỔ 9 

28/03/2024 26/04/2024   

30  24.00164 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTĐBN LÊ 

THỊ SINH TỔ 10 

LÊ THỊ SINH 74 NGUYỄN 

HOÀNG TỔ 10 
28/03/2024 26/04/2024   

31  24.00163 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng 

NGUYỄN VĂN THÌN-LÊ 

THỊ SINH TỔ 10 

Nguyễn Văn Thìn 74 NGUYỄN 

HOÀNG TỔ 10 
28/03/2024 26/04/2024   

32  24.00161 Điều chỉnh chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

NGUYỄN MỸ-NGUYỄN 

THƯƠNG TỔ 4 

Nguyễn mỹ 6/104 NGUYỄN 

PHÚC THÁI TỔ 4 
27/03/2024 25/04/2024   



 

33  24.00292 Giải quyết chế độ trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ HỒ VĂN 

ĐỨC TỔ 7 

hồ văn minh 12/3/50 PHẠM THỊ 

LIÊN TỔ 7 
06/06/2024 10/07/2024   

34  24.00288 Giải quyết chế độ trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ LÊ VĂN 

NAM 

LÊ THỊ KHẢ 23 KIỆT 79 PHẠM 

THỊ LIÊN TỔ 9 
04/06/2024 08/07/2024   

35  24.00259 Giải quyết chế độ trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN 

OI TỔ 3 

NGUYỄN MỸ 6 KIỆT 104 

NGUYỄN PHÚC 

THÁI TỔ 3 

21/05/2024 24/06/2024   

36  24.00187 Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần ĐINH HỮU AN 

TB TỔ 8 

NGUYỄN THỊ 

LIÊN 
28/39 PHẠM THỊ 

LIÊN TỔ 8 
09/04/2024 12/06/2024   

37  24.00147 Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần TB TRẦN HỮU 

TƯỜNG 

TRẦN BẠCH 

MAI 
SỐ NHÀ 159, 

ĐƯỜNG VẠN 

XUÂN, Phường 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

21/03/2024 24/05/2024   

38  24.00165 Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản 

mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

PHẠM ĐÌNH 

KHÁNH 
4/52 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

28/03/2024 01/04/2024   

39  24.00312 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN NHẬT 

HUY 
13/116 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

14/06/2024 17/06/2024   

40   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

VĂN VIẾT 

QUANG 
 14/06/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

41   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

TRẦN HỮU 

VINH 
 14/06/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 



 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

42   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN 

THANH TÚ 
 14/06/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

43   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN NGỌC 

HÒA 
 13/06/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

44  24.00309 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
DƯƠNG THỊ 

TUẤT 
19/24 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

12/06/2024 17/06/2024   

45  24.00308 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
DƯƠNG ĐÌNH 

MÊN 
104 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

12/06/2024 17/06/2024   

46  24.00307 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ THẾ NHÂN Nam Khe Dài, Lộc 

Hòa, Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế 

12/06/2024 17/06/2024   

47   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN DUY 

LINH 
 12/06/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

48  24.00306 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG OANH 
11/26 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

12/06/2024 17/06/2024   



 

49  24.00305 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
MAI NGUYỄN 

UYÊN PHƯƠNG 
14/116 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

11/06/2024 14/06/2024   

50  24.00304 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHẠM HỮU 

NGUYÊN ĐẠT 
34 Bửu Đình, 

phường Kim Long, 

Kim Long 

11/06/2024 14/06/2024   

51   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN NĂM  11/06/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

52  24.00303 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Hồ Thị Tý 2/17 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

10/06/2024 13/06/2024   

53  24.00302 Thủ tục đăng ký kết hôn TRƯƠNG THỊ 

HỒNG NHI 
05 KIỆT 69, PHẠM 

THỊ LIÊN - Phường 

Kim Long - Thành 

phố Huế - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/06/2024 11/06/2024   

54  24.00301 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRƯƠNG HỮU 

THÀNH 
5 NGÕ 08 KIỆT 11 

NGUYỄN PHÚC 

LAN - Phường Kim 

Long - Thành phố 

Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

10/06/2024 13/06/2024   

55   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

LÊ VĂN ANH 

TUẤN 
 10/06/2024    

56  24.00299 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ 

HƯƠNG 
LÔ 87B KQH DÂN 

CƯ GIAI ĐOẠN 4 

07/06/2024 12/06/2024   



 

- Phường Kim Long 

- Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

57  24.00296 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
ĐỖ MỸ AN 7A Bửu Đình, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

07/06/2024 12/06/2024   

58  24.00295 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HOÀNG VĂN 

CƯỜNG 
9/7/4/35 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

07/06/2024 12/06/2024   

59  24.00294 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LE TƯỜNG 

NGUYÊN 
8 Kiệt 15 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

07/06/2024 12/06/2024   

60   Đăng ký khai tử, Xóa đăng 

ký thường trú 
PHAN ĐÌNH VŨ  06/06/2024    

61  24.00291 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ QUANG HÒA 30 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

05/06/2024 10/06/2024   

62   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ VĂN TÂN  05/06/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

63   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

HUỲNH TÔN 

NỮ THÙY 

TRANG 

 05/06/2024    

64  24.00290 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ 

MINH NGUYỆT 
36/63 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

05/06/2024 06/06/2024   



 

Long, thành phố 

Huế; 

65  24.00289 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HOÀNG THỊ 

TRÂM ANH 
15/104 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

04/06/2024 07/06/2024   

66  24.00287 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THẾ ANH 106 ĐƯỜNG VẠN 

XUÂN, Phường 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

04/06/2024 05/06/2024   

67  24.00286 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

DIỆU MỸ 
04/12 Nguyễn Phúc 

Nguyên - Phường 

Kim Long - Thành 

phố Huế - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

04/06/2024 07/06/2024   

68  24.00285 Thủ tục đăng ký kết hôn TRƯƠNG HẢI 

ĐĂNG 
3/66 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

03/06/2024 04/06/2024   

69  24.00284 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Đức Triết 

Giang 
1c/138 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

03/06/2024 06/06/2024   

70  24.00283 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Huỳnh Thế Mỹ 3/152 Lý Nam Đế 03/06/2024 06/06/2024   

71   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

LÊ HỮU ĐOÀN  03/06/2024    

72   Đăng ký khai tử, Xóa đăng 

ký thường trú 
TRẦN QUANG 

LÂM 
 03/06/2024    



 

73   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN NHẬT 

QUÝ 
 01/06/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

74   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN VĂN LỘC  29/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

75  24.00279 Thủ tục đăng ký nhận cha, 

mẹ, con 
TRẦN VĂN LỘC TỔ 10 KHU VỰC 4 

- Phường An Hòa - 

Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/05/2024 03/06/2024   

76  24.00278 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN QUANG 

THỌ 
13/140 LÝ NAM 

ĐẾ - Phường Kim 

Long - Thành phố 

Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/05/2024 03/06/2024   

77   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRƯƠNG ĐÌNH 

TOẠI 
 29/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

78   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN THỊ 

MƯỜI 
 29/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

79  24.00275 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Mỹ Phương 24 Bửu Đình, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

28/05/2024 31/05/2024   



 

80  24.00274 Thủ tục cấp bản sao Trích 

lục hộ tịch 
VĂN THỊ GÁI 21/34 An Ninh - 

Phường Hương 

Long - Thành phố 

Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

28/05/2024 29/05/2024   

81  24.00273 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Kiều 

My 
30/19 Phạm Thị 

Liên - Phường Kim 

Long - Thành phố 

Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

28/05/2024 31/05/2024   

82  24.00270 Thủ tục cấp bản sao Trích 

lục giấy khai sinh 
LÊ THANH 

TÌNH 
phường Phước 

Vĩnh, Phường 

Phước Vĩnh, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

28/05/2024 29/05/2024   

83   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN VĂN 

TUẤN 
 28/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

84  24.00269 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHAN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 
17/2/2 Vạn Xuân, 

phường Kim Long 
28/05/2024 31/05/2024   

85  24.00268 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ TRỌNG PHÚ 17/110 Kim Long, 

thành phố Huế 
28/05/2024 31/05/2024   

86  24.00267 Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM ANH 

QUỐC HUY 
4/7/75 Vạn Xuân, 

kim long 
28/05/2024 29/05/2024   

87   Thủ tục đăng ký khai sinh 

cho người đã có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

LÊ THANH 

TÌNH 
XÓM 1, THÔN 

PHÚ THỌ - Xã An 

Thủy - Huyện Lệ 

Thủy - Tỉnh Quảng 

Bình 

27/05/2024   Ủy ban nhân 

dân 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

88  24.00266 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
NGUYỄN CÔNG 

TÌNH 
20/31 nguyễn phúc 

lan, Phường Kim 

27/05/2024 03/06/2024   



 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

89  24.00265 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN HOAN SỐ 9 KIỆT 24 KIM 

LONG - Phường 

Kim Long - Thành 

phố Huế - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

27/05/2024 30/05/2024   

90  24.00264 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ VĂN TUẤN 16/4/3 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

tp Huế 

27/05/2024 30/05/2024   

91   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

CÁI QUỐC 

HƯNG 
 24/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

92   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN QUANG 

NHẬT TUẤN 
 23/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

93   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

VÕ NGỌC THÙY  23/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

94  24.00262 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VŨ 

VIỆT 
50 Bửu Đình, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

23/05/2024 24/05/2024   

95  24.00261 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
hồ thị tý 2/17 Vạn Xuân, 

Phường Kim Long, 

thành phố Huế 

22/05/2024 27/05/2024   



 

96   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

PHAN THANH 

VIỆT 
 22/05/2024    

97  24.00258 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN 

HOÀNG DIỄM 
16/54 Phú Mộng, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

21/05/2024 24/05/2024   

98  24.00257 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ MY 57 Nguyễn Phúc 

Lan, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

21/05/2024 24/05/2024   

99  24.00256 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HUỲNH THỊ 

TRANG ĐÀI 
13/130 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

21/05/2024 24/05/2024   

100   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN HỮU 

HOÀNG VĂN 
 20/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

101   Liên thông: Đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ dưới 6 tuổi 

TRẦN HỮU 

HOÀNG VĂN 
19 HỒ VĂN HIỂN 20/05/2024   Ủy ban nhân 

dân 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

102  24.00253 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Trương Thị Hồng 

Nhi 
05/69 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

20/05/2024 23/05/2024   

103  24.00250 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

MỸ LINH 
3/46 Bửu Đình, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

20/05/2024 23/05/2024   



 

104   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN VĂN 

THANH 
 17/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

105  24.00249 Thủ tục đăng ký khai tử DƯƠNG ĐÌNH 

MÊN 
104 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

16/05/2024 20/05/2024   

106   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

HUỲNH TÂM 

NHƯ Ý 
 16/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

107  24.00248 Thủ tục đăng ký kết hôn TỐNG PHƯỚC 

BẢO NGÂN 
29/30 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

LOng 

16/05/2024 17/05/2024   

108  24.00247 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân LÊ 

HOÀNG VŨ 

LÊ HOÀNG VŨ 8 hà khê, Phường 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/05/2024 20/05/2024   

109   Đăng ký khai tử, Xóa đăng 

ký thường trú 
ĐOÀN THỊ ĐÀO  15/05/2024    

110   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG MAI 
 15/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

111  24.00246 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

THIỀM 
1/3 KIỆT 39 Phạm 

Thị Liên, phường 

Kim Long, thành 

phố Huế 

15/05/2024 20/05/2024   



 

112  24.00245 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TỐNG PHƯỚC 

BẢO NGÂN 
29/30 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

LOng 

15/05/2024 20/05/2024   

113   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

ĐÀO MINH 

HOÀNG 
 15/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

114   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN THỊ 

THANH NGA 
 15/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

115   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH CHI 
 15/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

116   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

NGUYỄN THỊ 

KIM ÁNH 
 14/05/2024    

117  24.00244 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHẠM NGỌC 

QUANG TUYÊN 
Lô C1 KQH Định 

cư, Hương Long, 

thành phố Huế 

14/05/2024 17/05/2024   

118  24.00242 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN VĂN 

VŨ 
80 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

13/05/2024 16/05/2024   

119   Đăng ký khai tử, Xóa đăng 

ký thường trú 
LÊ THỊ ÁI MỸ  13/05/2024    



 

120  24.00240 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGÔ NHẬT 

KHÁNH 
4/36 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

10/05/2024 15/05/2024   

121  24.00239 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN 

HOÀNG NGỌC 

QUÝ 

1/42 Phú Mộng; 

phường Kim Long; 

thành phố Huế 

10/05/2024 15/05/2024   

122  24.00238 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN 

THẮNG 
7 Nguyễn Phúc Lan, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

10/05/2024 15/05/2024   

123   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN VIẾT NHI  09/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

124   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ VIẾT TRÍ  08/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

125   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ QUỲNH 

PHƯƠNG 
 08/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

126  24.00237 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN PHÚ 8/2 Mai Khắc Đôn, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

08/05/2024 09/05/2024   

127   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

HỒ ĐĂNG 

PHƯƠNG TUẤN 
 08/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 



 

128  24.00236 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN CHINH 128 Lý Nam Đế, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

08/05/2024 09/05/2024   

129  24.00235 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
THÁI THỊ 

HOÀNG NGA 
38A Phạm Thị Liên, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

08/05/2024 13/05/2024   

130  24.00232 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
văn hồng út 1/3/39 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

07/05/2024 10/05/2024   

131   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

HOÀNG LỘC  07/05/2024    

132  24.00231 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
MAI THỊ 

NGUYỆT 
05 Nguyễn Phúc 

Thái, phòng kim 

long 

07/05/2024 10/05/2024   

133  24.00229 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

ĐOAN TRINH 
5/3/79 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

06/05/2024 09/05/2024 1 Tư pháp - 

Hộ tịch 

134  24.00228 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Huỳnh Thị Na 5/31 Nguyễn Phúc 

Lan, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

06/05/2024 09/05/2024   

135  24.00227 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN VĂN HẢI 6/5 Hồ Văn Hiển, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

06/05/2024 09/05/2024   

136   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

PHẠM QUANG 

ĐẠT 
 06/05/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 



 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

137  24.00223 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ THANH QUÝ 

BÍCH 
5/36 Nguyễn 

Hoàng, phường 

Kim Long, thành 

phố Huế 

02/05/2024 15/05/2024   

138   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRƯƠNG THỊ 

LÝ 
 26/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

139   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ ĐÌNH MINH  26/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

140   Đăng ký khai tử, Xóa đăng 

ký thường trú 
TRƯƠNG ĐÌNH 

TUẤN 
 26/04/2024    

141   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

TRẦN THỊ HÓI  25/04/2024    

142  24.00221 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Đoàn Trung Kiên 65 Vạn xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

25/04/2024 03/05/2024   

143   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LÊ VĂN HUY  25/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 



 

144  24.00219 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Đặng Thị Nguyệt Phường Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thiên Huế 

25/04/2024 03/05/2024   

145  24.00216 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN ĐĂNG 

KHOA 
26 KIỆT 110 KIM 

LONG, Phường 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

25/04/2024 26/04/2024   

146  24.00214 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân TRẦN 

THỊ XINH 

TRẦN THỊ XINH 10 MAI KHẮC 

ĐÔN, Phường Kim 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

23/04/2024 26/04/2024   

147  24.00213 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN HỮU 

TUẤN 
21 HỒ VĂN HIỂN; 

PHƯỜNG KIM 

LONG; THÀNH 

PHỐ HUẾ 

22/04/2024 25/04/2024   

148   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

LƯU ĐÌNH 

PHƯỚC 
 22/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

149  24.00212 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ VIẾT TRÍ 7/8/22 Phú Mộng, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

22/04/2024 25/04/2024   

150  24.00211 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Vũ Thị Hồng Vân 22/3 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa THiên Huế 

22/04/2024 25/04/2024   

151  24.00210 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Nguyễn Như 

Thuận 
16 Nguyễn Hoàng, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

20/04/2024 29/04/2024   



 

152   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

HUỲNH KIM 

HÙNG 
 20/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

153  24.00209 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HOÀNG NHẬT 30 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

19/04/2024 24/04/2024   

154   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

ĐOÀN NGUYỄN 

THIỆN AN 
 19/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

155   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

ĐỖ THỊ QUỲNH 

NHƯ 
 19/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

156  24.00207 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân VÕ THỊ 

THANH XUÂN 

Võ Thị Thanh 

Xuân 
6/55 Nguyễn Phúc 

Lan 
17/04/2024 23/04/2024   

157  24.00206 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ THỊ HUYỀN 

ANH 
8 Hồ Văn Hiển, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

17/04/2024 23/04/2024   

158   Đăng ký khai tử, Xóa đăng 

ký thường trú 
TRẦN ĐÌNH 

NGHĨA 
 16/04/2024    

159   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

HOÀNG TUẤN 

KIỆT 
 16/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

160   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

NGUYỄN VĂN 

NAM 
 16/04/2024    



 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

161   Đăng ký khai tử, Xóa đăng 

ký thường trú 
HOÀNG LÊ 

PHƯƠNG 
 15/04/2024    

162   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC ÁNH 
 15/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

163   Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Vũ Thị Hồng Vân  15/04/2024   Ủy ban nhân 

dân 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

164  24.00205 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

MINH TÚ 
5/150 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

15/04/2024 19/04/2024   

165  24.00204 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Minh 

Đức 
81 Phạm Thị Liên, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/04/2024 19/04/2024   

166   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

BẠCH THỊ 

NGỌC HẠNH 
 13/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

167  24.00203 Thủ tục đăng ký kết hôn Lê Thị Phương 

Thanh 
16 Bửu Đình, 

phường Kim Long 
13/04/2024 16/04/2024   

168  24.00202 Thủ tục đăng ký kết hôn Âu Văn Hùng 3/13/22 Phú Mộng, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

13/04/2024 16/04/2024   



 

169   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN THỊ THU  12/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

170   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

VÕ THỊ PHỤNG  12/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

171   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

ĐẶNG THỊ 

TRẦN HẬU 
 12/04/2024    

172  24.00201 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
ĐẶNG THỊ GÁI 78 Bửu Đình, 

phường KIm Long, 

thành phố Huế 

12/04/2024 17/04/2024   

173  24.00200 Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch 
Hà Thị Xuân Ty 6/17 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

11/04/2024 16/04/2024   

174  24.00199 Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch 
Hà Thị Xuân Ty 6/17 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

11/04/2024 16/04/2024   

175  24.00198 Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch 
Hà Thị Xuân Ty 6/17 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

11/04/2024 16/04/2024   

176  24.00197 Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch 
Hà Thị Xuân Ty 6/17 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

11/04/2024 16/04/2024   



 

177  24.00196 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân QUÝ 

TUỆ 

Chế Thị Thanh 

Quyền 
144 KIM LONG 11/04/2024 16/04/2024   

178  24.00195 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân TRẦN 

NỮ HỒNG NGỌC 

TRẦN NỮ 

HỒNG NGỌC 
6 KIỆT 42 

NGUYỄN PHÚC 

TẦN 

11/04/2024 16/04/2024   

179  24.00194 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

NGUYỄN THỊ THIÊN 

TRANG 

NGUYỄN THỊ 

THIÊN TRANG 
5 KIỆT 60 PHẠM 

THỊ LIÊN, Phường 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

11/04/2024 16/04/2024   

180   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

VÕ THỊ PHỤNG  11/04/2024   Ủy ban nhân 

dân 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

181  24.00192 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Thị Hương 4/14 Nguyễn Phúc 

Lan, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

11/04/2024 16/04/2024  Ủy ban nhân 

dân 

182  24.00191 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHẠM LÊ 

NGUYÊN 
49 Phạm Thị Liên, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

10/04/2024 15/04/2024   

183  24.00190 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN LÊ GIA 

BẢO 
1/104 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

10/04/2024 15/04/2024   

184  24.00189 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHẠM NHẬT 

HUY 
24 Nguyễn Phúc 

Nguyên, phường 

Kim Long, thành 

phố Huế 

10/04/2024 15/04/2024   

185   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

NGUYỄN VĂN 

PHI 
 10/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 



 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

186   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN THỊ 

THANH 

PHƯƠNG 

 10/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

187  24.00188 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

BÔNG 
4/4 Lê Tự Nhiên, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

09/04/2024 12/04/2024   

188   Đăng ký khai tử, Xóa đăng 

ký thường trú 
NGUYỄN VĂN 

MAU 
 08/04/2024    

189   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TỐNG PHƯỚC 

THÌN 
 08/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

190   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

TRẦN THỊ SEN  08/04/2024    

191   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

NGUYỄN THỊ 

LIÊN 
 08/04/2024    

192   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

HOÀNG 

TRUYỀN 
 06/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 



 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

193  24.00186 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ 

THANH HOA 
5/6/74 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

05/04/2024 10/04/2024   

194  24.00185 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
MAI THỊ HẸ 4/55 Nguyễn Phúc 

Lan 
05/04/2024 10/04/2024   

195  24.00184 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HOÀNG THỊ ÁI 

NHÂN 
50 Phạm Thị Liên, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

05/04/2024 10/04/2024   

196   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN KHÔI 

NGUYÊN 
 05/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

197  24.00183 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

XUÂN MAI 
56 Nguyễn Hoàng, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế; 

05/04/2024 10/04/2024   

198  24.00182 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HỒ THỊ BẢY 5/110 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

04/04/2024 09/04/2024   

199  24.00178 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRƯƠNG THỊ 

NHI 
2/16 Lê Tự Nhiên, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

TT Huế 

02/04/2024 05/04/2024  Ủy ban nhân 

dân 

Tư pháp - 

Hộ tịch 

200   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

ĐỖ VĂN RÔN  01/04/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

201  24.00176 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Đặng Văn Huy 76/4 Trần phú, 

phường Hải châu 1, 

01/04/2024 04/04/2024   



 

quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

202  24.00175 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Hải Minh Tâm Kiệt 42 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/03/2024 04/04/2024   

203  24.00174 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
Huỳnh Thị Trúc 

Phương 
14/4 Nguyễn Phúc 

Nguyên, phường 

Kim Long, thành 

Phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/03/2024 08/04/2024   

204  24.00173 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
Lê Công Thanh 14/4 Nguyễn Phúc 

Nguyên, phường 

Kim Long, thành 

Phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

30/03/2024 08/04/2024   

205   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH VÂN 
 30/03/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

206  24.00172 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lương Tiểu Ni 27/36/75/6 Bùi Tư 

Toàn, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

30/03/2024 04/04/2024   

207  24.00171 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
VĂN THỊ MỸ 

HẢO 
5/17 Lý Nam Đế, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

29/03/2024 03/04/2024   

208  24.00167 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN 

TRỌNG HỮU 
24/20 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

28/03/2024 02/04/2024   



 

Long, thành phố 

Huế; 

209  24.00166 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Văn 

Nguyên 
107/6 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

28/03/2024 02/04/2024   

210   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

HỒ THỊ RY  27/03/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

211  24.00162 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG NY 
84 Vạn Xuân; 

phường Kim Long; 

thành phố Huế 

27/03/2024 01/04/2024   

212  24.00160 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ 

LOAN 
17/10 Vạn Xuân; 

phường Kim Long; 

thành phố Huế 

26/03/2024 29/03/2024   

213  24.00159 Thủ tục đăng ký kết hôn HỒ THỊ DIỆU 

HIỀN 
5/17/79 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long,thành phố 

Huế 

26/03/2024 27/03/2024   

214  24.00158 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC ÁNH 
55/9 Vạn Xuân; 

phường Kim Long; 

thành phố Huế 

26/03/2024 29/03/2024   

215  24.00157 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN VĂN 

RIN 
3/98 Nguyễn Phúc 

Thái; phường Kim 

Long; thành phố 

Huế 

25/03/2024 28/03/2024  Ủy ban nhân 

dân 

216   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

LÊ VĂN VINH  25/03/2024    



 

217  24.00155 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Tôn Nữ Nhật 

Phương 
37 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

23/03/2024 28/03/2024   

218   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

TRƯƠNG MINH 

QUÝ 
 23/03/2024    

219  24.00154 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

THÌN 
20 nguyễn phúc lan, 

Phường Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/03/2024 27/03/2024   

220  24.00153 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Hoàng Đăng Toàn 33/7 Nguyễn 

Hoàng, phường 

Kim Long, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

22/03/2024 27/03/2024   

221  24.00152 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Hà Thị Xuân Ty 6/17 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

22/03/2024 27/03/2024   

222  24.00150 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị 

Phương Thy 
37 Vạn Xuân, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

21/03/2024 26/03/2024   

223  24.00149 Thủ tục đăng ký khai tử Trần Quang Mua 37/69 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

21/03/2024 22/03/2024   

224   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

TRẦN NGỌC TÝ  21/03/2024    



 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

225  24.00144 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Đắc 

Quang Nhật 
5/42 Phú Mộng, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế 

21/03/2024 26/03/2024   

226  24.00143 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Nguyễn Trà 

My 
Lô 51 KQH chợ 

Kim Long,phường 

Kim Long, thành 

phố Huế 

20/03/2024 25/03/2024   

227   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

DƯƠNG VĂN 

QUỐC HUY 
 20/03/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

228  24.00142 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Đặng Thị Hồng 

Nhung 
3/17/104 Kim Long, 

phường Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/03/2024 25/03/2024   

229   Thủ tục liên thông về đăng 

ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử 

tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp 

mai táng)/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí 

TRẦN BẠCH 

MAI 
 19/03/2024    

230   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

TRẦN THỊ KIM 

HOÀNG 
 19/03/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 

231   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

PHAN THỊ 

THÚY 
 18/03/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 



 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

232  24.00141 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
Trần Thị Diệu 

Hương 
35/6 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế 

18/03/2024 25/03/2024   

233  24.00140 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHAN THỊ THU 

HÀ 
80 NGUYỄN 

PHÚC THÁI - 

Phường Kim Long - 

Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

18/03/2024 21/03/2024   

234  24.00139 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Đặng Thị Hoài 

Nam 
47/57/5/12 Trường 

Lưu, KP Tam Đa, 

phường Long 

Trường, thành phố 

Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

16/03/2024 21/03/2024   

235  24.00138 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
VŨ THUỲ 

DƯƠNG 
22/3, VẠN XUÂN - 

Phường Kim Long - 

Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

15/03/2024 20/03/2024   

236  24.00137 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
Phan Trần Nhật 

Nhi 
9/11 Nguyễn Phúc 

Lan, phường Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/03/2024 22/03/2024   

237   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

HOÀNG VĂN 

MÙI 
 15/03/2024   Tư pháp - 

Hộ tịch 



 

238  24.00311 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

Nguyễn Tuấn 

Anh-Nguyễn 

Thanh Thiện-

Nguyễn Phan Hà 

My 

15/79 Phạm Thị 

Liên, phường Kim 

Long 

13/06/2024 16/08/2024   

239  24.00300 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

PHẠM THỊ BÍCH 

VÂN 
7/18 Mai Khắc Đôn, 

phường Kim Long 
10/06/2024 16/08/2024   

240  24.00293 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

NGUYỄN VĂN 

DONG-MẠI THỊ 

XUÂN 

Tổ 21, khu vực 6, 

phường Thuỷ Xuân 
06/06/2024 15/08/2024   

241  24.00260 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG OANH 
11/26 Kim Long, 

phường Kim Long 
22/05/2024 24/07/2024   

242  24.00234 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

TÔN THẤT MÃO 

(ĐẠI DIỆN 

THỪA KẾ) 

150/6 Kim Long, 

phường Kim Long 
08/05/2024 10/07/2024 13 Địa chính - 

Xây dựng 

243  24.00230 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

LÊ THỊ PHÚC 8/8/11 Nguyễn Phúc 

Lan, phường Kim 

Long 

07/05/2024 10/07/2024 13 Địa chính - 

Xây dựng 

244  24.00222 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

NGUYỄN CÔNG 

TÍCH-NGUYỄN 

THỊ KỲ 

13 Mai Khắc Đôn, 

phường Kim Long 
26/04/2024 27/06/2024 26 Địa chính - 

Xây dựng 



 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

245  24.00208 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

LÊ THỊ HOÀNG 

MAI 
57 Vạn Xuân, 

phường Kim Long 
17/04/2024 24/06/2024   

246  24.00181 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

HOÀNG TRỌNG 

THUẦN-HOÀNG 

TRỌNG BÌNH 

24/20 Nguyễn Phúc 

Nguyên,Phường 

Kim Long 

03/04/2024 12/06/2024 41 Địa chính - 

Xây dựng 

247  24.00180 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

HOÀNG TRỌNG 

HẬU-HOÀNG 

THỊ NGỌC DIỆP 

24/20 Nguyễn Phúc 

Nguyên,Phường 

Kim Long 

03/04/2024 12/06/2024 41 Địa chính - 

Xây dựng 

248  24.00179 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG ANH 

(ĐẠI DIỆN 

THỪA KẾ) 

12/10 Nguyễn Phúc 

Nguyên, phường 

Kim Long 

03/04/2024 12/06/2024 41 Địa chính - 

Xây dựng 

249  24.00177 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

Lưu Đình Bá - Đại 

diện thừa kế 
11 kiệt 176 Lý Nam 

Đế, phường Kim 

Long 

01/04/2024 06/06/2024 47 Địa chính - 

Xây dựng 

250  24.00170 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

NGUYỄN VĂN 

TRƯƠNG-TỐNG 

THỊ HUỆ 

80/6/4 Nguyễn 

Hoàng, phường 

Kim Long 

28/03/2024 31/05/2024   



 

251  24.00169 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

NGUYỄN VĂN 

TƯ-LÊ THỊ BÊ 
4/54 Phú Mộng, 

phường Kim Long 
28/03/2024 31/05/2024   

252  24.00151 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

PHẠM VĂN MÃI 1/8, ĐƯỜNG PHÚ 

MỘNG, Phường 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

22/03/2024 08/05/2024 76 Địa chính - 

Xây dựng 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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